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Abstract:

THE NATIONAL POLICY FOR  DEVELOPING  OF THE TEACHING STAFF IN HIGHER EDUCATION  IN VIET NAM 

                   Assocc. Prof.Dr Tran Khanh Duc

             College of Education-VNU 
           The national policy for developing of the teaching staff in higher education has played an important role in the process of the educational innovation in Viet Nam. This report reflects some analysis on national policy for the development of the teaching staf in the process of the higher education system in Viet Nam with some main contents:

     1. The network of higher education institutions
     2. Governance and administration in the higher education system in Viet Nam
      3.  National Policies on education before and after “Doi Moi “ in Viet Nam

      4.  Requirements for Teachers as outlined by Vietnam’s Education Law 2005 

      5.  A total model of personal characters of teachers in higher education

      6.  Vietnam’s national policies for teachers:

      7. The strategy for developing of the lecturing staff in higher education 

Nội dung:
Chính sách quốc gia về  phát triển  đội ngũ giảng viên đại học đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam. Bài viết này phản ảnh một số phân tích  các chính sách quốc gia về phát triển  hệ thống giáo dục đại học và đội ngũ giảng viên đại học trong tiến trình “Đổi Mới” giáo dục đại học ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
             1. Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học
Cho đến năm 1993 các cơ sở giáo dục Việt nam đã có đến 100 cơ sở giáo dục đại học công lập với 130.000 sinh viên. Trong hệ thống này, chỉ có các trường đại học và cao đẳng đơn ngành, không có các đại học đa ngành và đại học tư thục.

Từ cuối năm 1993 một vài trường đại học đa ngành đó được thiết lập bởi sự kết hợp bởi nhiều trường đại học: Đại học Quốc gia Hà nội (12/1993); Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (1/1995), Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng (4/1994).

Cuối năm 1994, 5 trường đại học tư thục đầu tiên đó được thiết lập ở Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2005 đến nay con số những cơ sở giáo dục đại học gia tăng nhanh chóng. Hiện tại có 369 trường CĐ/ĐH trong đó có 24 trường cao đẳng và 40 trường đại học tư thục.

             Trong giai đoạn này một số cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đó được thiết lập tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (trường quốc tế, chi nhánh các trường đại học nước ngoài…).
          Dự kiến trong các năm tới, tỷ lệ sinh viên /10.000 dân đạt 200 sv vào năm 2010; 300 vào 2015 và 450 sv vào  2020 . Gia tăng tỷ lệ sinh viên ở các trường đại học tư thục, tỷ lệ sinh viên ở các trường đại học tư thục chiếm khoảng 40% vào năm 2020. Xây dựng lại mạng lưới giáo dục đại học. Phát triển một số trường Đại học theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Dự kiến đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 4 trường đại học được xếp hạng trong 100 trường ở các nước ASEAN, và có 1-2 trường đại học được xếp hạng trong 200 trường đại học trên thế giới.
         Đội ngũ giảng viên của hệ thống giáo dục đại học đó có những bước phát triển cả về mặt số lượng và chất lượng. Số lượng đội ngũ giáo viên gia tăng từ 19.800 người (1987) đến  56.120 người (2008). Tuy nhiên, chất lượng của đội ngũ giảng viên thấp. Trong các cở sở đào tạo đại học có khoảng 12% tiến sĩ và 5% là giáo sư và phó giáo sư. Tỷ lệ giữa giáo viên trên sinh viên là 1/29.
Bảng 1. Số lượng trường Đại học và sinh viên (1987-2008 )

	Năm
	1987
	1990
	1995
	2000
	2005
	2008

	Trường

+Cao Đẳng
- Công lập

- Ngoài công lập

+Đại học

- Công lập

- Ngoài công lập 
	100

0

0
	103

2

0
	104

3

9
	178

104

99

5

74

57

17
	230

137

130

7

93

71

22
	369
209
185
24
160
120
 40

	Số lượng sinh viên

+Cao Đẳng
- Công lập

- Ngoài công lập

+Đại học
- Công lập

- Ngoài công lập
	133.136

0
0

0

0
	138.366

0

0

0
0
	367.486

0
0
0

0
	918.228

186.723

171.922

14.801

731.505

642.041

89.464
	1.319.754

273.463

248.642

24.821

  1.046.291

933.352

112.939
	1.603.484
422.937
377.531
  45.406
1.180.115
1.037.115
   143.432


Nguồn: Bộ Giáo dục và đào tạo –Việt Nam

Bảng 2 . Số lượng giáo viên ở các các cơ sở giáo dục đại học

	                         Năm

Trình độ 
chuyên môn 
	1987
	 2000
	2005
	2008

	Số giáo viên
	19.800
	30.309
	47.646
	56.120

	Tiến sĩ
	-
	4.400
	6.200
	5.886

	Giáo sư/ Phó giáo sư
	-
	1. 600
	2500
	2169


                         Nguồn : Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
2.  Qquản lý nhà nước hệ thống các trường đại học

Theo điều 100 của Luật Giáo dục 2005 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục.

Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương.

Hiện tại, việc quản lý hệ thống giáo dục đại học đó được thiết lập như sau:

1. Hai đại học Quốc gia (Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh) trực thuộc Chính phủ (Thủ Tướng). Các đại học này có tính độc lập hơn và tự chủ hơn.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý tất cả các trường đại học, và quản lý trực tiếp các cơ sở đào tạo đại học chính. Điều đó có nghĩa là Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp ngân sách và quyết định trực tiếp đến nhân sự và chức năng, nhiệm vụ của các trường này. 
3. Những Bộ khác (có mối liên hệ đặc biệt như là Bộ Y tế, Văn hóa, Nghệ thuật) giám sát và liên quan đến các các cơ sở đào tạo.

4. Chính quyến các tỉnh thành quản lý các cơ sở đào tạo đại học địa phương trên địa bàn.

          Hình 1: Sơ đồ quản lí nhà nước của hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam
3. So sánh các chính sách quốc gia về giáo dục trước và sau khi Đổi Mới  ( xem bảng 3) 
    Bảng 3. Bảng so sánh các chính sách quốc gia về giáo dục trước 
                                          và sau khi Đổi Mới

	Trước “ Đổi Mới ”
	Sau “ Đổi Mới ”

	- Giáo dục là  một bộ phận của cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá.   

- Giáo dục đáp ứng nhu cầu của nhà nước đặc biệt là trong đào tạo nhân lực.
	- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. 

- Phát triển giáo dục phải đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, định hướng XHCN và tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

	- Đầu tư cho giáo dục không phải là đầu tư cho sự phát triển
	- Đầu tư cho giáo dục là một trong những định hướng cơ bản đầu tư cho sự phát triển. 

	- Tất cả loại hình giáo dục thuộc về nhà nước (trường công). Không có trường tư. 
	- Đa dạng hóa của các loại hình giáo dục.
- Phát triển đa dạng các loại hình trường bán công, tư thục, trường quốc tế cùng với hệ thống trường công lập.

	- Thực hiện chính sách “đóng cửa” trong giáo dục. Tích hợp giá trị truyền thống và giá trị của chủ nghĩa xã hội.
	- Thực hiện chính sách mở trong giáo dục theo xu hướng:

     + Toàn cầu hóa
     + Giá trị quốc tế phổ biến

     + Giá trị văn hóa truyền thống

	-  Xóa nạn mù chữ.

- Giáo dục tiểu học chưa được phổ cập.
- Giáo dục đại học đơn ngành và năng về lý thuyết hàn lâm.
- Giáo dục kỹ thuật-nghề nghiệp không có liên hệ chặt chẽ với xã hội và thị trường lao động. 


	- Giáo dục tiểu học và giáo dục THCS là bậc  giáo dục phổ cập.
- Phổ cập giáo dục nghề nghiệp cho thanh niên, phát triển giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp.

- Mở rộng các quy mô và đa dạng hóa trong giáo dục đại học. 

- Giáo dục đại học/ nghề nghiệp phải đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động .

	- Hệ thống giáo dục theo mô hình của Liên bang Xô viết cũ.
	- Xây dựng lại hệ thống giáo dục theo mô hình của quốc tế.

	- Quản lý giáo dục dựa trên mô hình tập trung, quan liêu, bao cấp.
	- Đổi mới quản lý giáo dục với các quan điểm  hiện đại: Phi tập trung hoá, dân chủ hóa và hiện đại hóa. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.


4. Mô hình tổng thể  người giảng viên đại học 
Ngày nay, nhiều yêu cầu mới trong lĩnh vực hoạt động về xã hội và văn hóa cũng như những hoạt động nghề nghiệp được đặt ra cho người giáo viên. Chiến lược phát triển giáo dục của UNESCO đó cho rằng: “giáo viên cần phải được đào tạo để trở thành những nhà giáo dục, không chỉ là người có chuyên môn, học thuật, chuyển tải được kiến thức của họ”. Quá trình giảng dạy yêu cầu phải đạt trọng tâm vào việc học hơn là việc dạy.
Đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục. Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống đào tạo giáo viên tại Việt Nam cũng như trong nhiều quốc gia khác. Để đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng những yêu cầu đổi mới giáo dục cần phải thiết kế lại chương trình đào tạo giáo viên. Chất lượng đội ngũ giáo viên không chỉ thể hiện ở trình độ hiểu biết, chuyên môn và năng lực giảng dạy của giáo viên mà còn ở khả năng về giáo dục. Giáo viên phải có những chuẩn mực cao về xã hội và đạo đức. Chính vì thế họ phải là tấm gương tốt cho sinh viên.
       Mô hình tổng thể về tính cách đặc trưng của người giáo viên (xem hình 2)


Hình 2: Tổng thể mô hình của người giảng viên trong nền giáo dục hiện đại
 5. Những yêu cầu, nhiệm vụ của nhà giáo theo Luật Giáo dục Việt Nam 2005:


Điều 70: 

1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

2. Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây:

a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;

b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

d) Lý lịch bản thân rõ ràng.

3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên. 

Nhà giáo có những nhiệm vụ theo Điều 72 của Luật Giáo dục: 

1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; 

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường;

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học;
5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Theo Điều 77, trình độ chuẩn của giảng viên đại học  được qui định như sau: 

“ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ.” 
         6.  Các chính sách của nhà nước Việt Nam đối với nhà giáo

1. Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo. 

2. Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

3. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Uỷ ban nhân dân các cấp tạo điều kiện về chỗ ở, được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

4.  Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội quy định.
7.  Chiến lược phát triển đội ngủ giảng viên đại học ở Việt Nam 
Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

Đổi mới và hiện đại hoá phương pháp dạy - học. Chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích - tổng hợp; phát triển được năng lực riêng của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, hoạt động tự quản trong nhà trường và tham gia các hoạt động xã hội. 

Đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất, đạo đức nhà giáo. 

Khẩn trương đào tạo, bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên đại học-cao đẳng để giảm tỷ lệ sinh viên/giảng viên trung bình đang quá cao hiện nay (30) xuống khoảng 20. Tăng chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ bổ sung nhân lực trình độ cao cho các trường đại học - cao đẳng. Tăng tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ lên 60%, có trình độ tiến sĩ lên 35% vào năm 2020. Chú trọng đào tạo giảng viên nữ có trình độ cao. Giảng viên được tạo điều kiện để tiếp cận với tri thức và các thành tựu khoa học - công nghệ mới của thế giới. 

Lựa chọn các sinh viên giỏi bổ sung nguồn giảng viên cho các trường đại học, cao đẳng và tiếp tục đào tạo trong và ngoài nước. Ưu tiên gửi giảng viên đại học, cao đẳng đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nhiều nguồn kinh phí. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học - công nghệ có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn hiện đang công tác trong các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.
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